	TRƯỜNG TH CẨM ĐÔNG


Họ và tên:……………………

Lớp 3………


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN - LỚP 3

(Thời gian: 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ tên, chữ kí giáo viên

	
	
	GV coi:



	
	
	GV chấm:




Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ trước câu trả lời trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 
  Ba số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

          A. 293, 391, 249


B. 680, 840, 460

C. 893, 684, 585
                    D.368, 399, 390
Câu 2 :  8m 4cm =..... cm

A. 84             B. 804                            C. 84 cm                                D. 804 cm               Câu 3 : Trong các phép chia có dư với số chia là 9, số dư lớn nhất là:

A.6


B. 7                         C. 8                           D. 9
Câu 4:  
[image: image1.wmf]7
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 của  56kg là :
   A.8kg                B. 38kg               C.18kg                   D. 28kg
Câu 5   Số liền trước của số 190 là:
A. 191

      B. 192

          C. 189
           D. 89
Câu 6 : Năm nay mẹ 35 tuổi và con 5 tuổi.  Hỏi tuổi mẹ  gấp số lần số tuổi con là:
A. 30 lần                  B. 5 lần                        C. 6 lần                   D. 7 lần

Câu 7 : 
 a.Trong hình vẽ bên có mấy góc vuông và mấy góc không vuông?

A. 1 góc vuông và 3 góc không vuông        

B. 2 góc vuông  và 2 góc không vuông            

C. 2 góc vuông và 3 góc không vuông


D. Cả 4 góc đều vuông.             

b.  Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
   A. 1cm                                          4 cm
   B.   24 cm                                                                            
                                                                                             

   C.  7 cm
3 cm
   D.   14 cm

Câu 8:

a. Giá trị của biểu thức : 735 + 35 : 5
A. 154                 B. 451                      C. 427                  D. 742 

     b. Viết số thích hợp để điền vào chỗ trong các dãy số: 2,3,5,8,…là:

A. 9                 B. 10                      C. 11               D. 13
Câu 9: Một cửa hàng nhận về 6 tấm vải, mỗi tấm dài 45m. Ngày đầu cửa hàng bán được 135m. Hỏi số vải còn lại bao nhiêu mét?

A. 165m


B. 145m


C. 155m


D. 135m

II. Tự luận:
Câu 1: Đặt tính rồi tính 

487 + 302                   180 – 75                         124 x 3                          595 : 5

	                                                   

	

	

	

	


Câu 2 : Bao gạo nặng 125kg, bao ngô nặng gấp 3 lần bao gạo. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
	                                                   

	

	

	

	


Câu 3: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau thì được 587.
	                                                   

	

	

	

	


_________________________Hết________________________

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN CUỐI  KÌ I

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 6 ĐIỂM)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9

	C
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	   D

	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	1  đ
	1 đ
	1 đ


II. Phần Tự luận:

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi phần được 0,25 điểm

789          105             372                          119

Câu 2. (1,5 điểm)  

Bao ngô số ki-lô-gam  là: (0,25 đ)

125 x 3 = 375(kg)            (0,25 đ)

Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là: (0,25 đ)

125 + 375 = 500(kg) (0,5 đ)

                                                          Đáp số: 500 kg (0,25) 
Câu 3: ( 0,5điểm)                     Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102:
                                 Số cần tìm là: 587 - 102 = 485 (0,25 điểm)
                                                                     Đáp số: 485 (0,25 điểm)
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học 2022 - 2023

Môn Tiếng Việt - Lớp 3

 (PHẦN ĐỌC HIỂU)

Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)                      

 ------------------


Họ và tên học sinh…………………………….......................................................................

Lớp: 3…..      -  Trường Tiểu học………………………………………………………….
	Điểm

Đọc:

Viết:

TV:


	Nhận xét của giáo viên chấm

..................................................................  ..................................................................

..................................................................
	Họ và tên GV coi và chấm

.............................................................................................................…..……………


A. Kiểm tra đoc : (10 điểm)

1.Kiểm tra đọc thành tiếng  (Đạt......./ 4 điểm)   

   Bài đọc :..........................................................................................................                                                  

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt( 6 điểm)(Thời gian 35 phút)

        Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

Bài đọc: CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG MẸ

Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đàn ngỗng con quên ngỗng mẹ và bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. Bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến chui vào đôi cánh mẹ. Dưới cánh mẹ đàn ngỗng cảm thấy thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. 
Rồi tất cả trở lại yên lặng. Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên. Đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi. Một chú ngỗng bé bỏng và yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?”. Ngỗng mẹ cố nén đau đớn, trả lời khe khẽ: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ.” Đàn ngỗng con lại tản ra nô đùa trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

                                                                            (Theo V.A Xu-khôm-lin-xki)
* Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

Câu 1(0.5 điểm) : Ngỗng mẹ dẫn đàn ngỗng con đi đâu?

A. Đi dạo chơi                       B. Đi kiếm mồi                      C. Đi tránh mưa
Câu 2(0.5 điểm): Trên cánh đồng cỏ, đàn ngỗng gặp chuyện gì ?

A. Bị lạc mẹ .              B. Gặp trận mưa đá.                 C. Bị cáo đuổi
Câu 3(0.5 điểm): Vì sao dù rất đau đớn nhưng ngỗng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc?

A. Vì trời đã tạnh mưa, cảnh vật trở lại yên lặng.

B. Vì ngỗng mẹ đã bảo vệ được đàn con của mình.

C. Vì ngỗng mẹ được ngỗng con quan tâm.

Câu 4(0.5 điểm): Chọn từ thích hợp viết vào chỗ chấm: Dưới …… đàn ngỗng cảm thấy ấm áp.
A. Tiếng mưa                            B. Cánh mẹ                              C. Tán lá

Câu 5(0,5 điểm): Trong câu văn sau: Ngỗng con thấy đâu đó có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Các từ ngữ nào chỉ hoạt động:

A. Ngỗng con, ùng oàng, gào thét.

B. Ùng oàng, gào thét, lộp độp.

C. Ngỗng con, tiếng gió, lộp độp.
Câu 6 (0.5 điểm):  Trong câu :“Cánh đồng cỏ xanh rờn.”. Từ ngữ chỉ đặc điểm là: 

A. Cánh đồng                   
B. Đồng cỏ 
                     C. Xanh rờn 

Câu 7(1 điểm): Qua câu chuyện em hiểu gì về ngỗng mẹ ? Nếu là ngỗng con, em sẽ nói gì với ngỗng mẹ ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8(0.5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


Từ trái nghĩa với từ “chăm chỉ” là:

A.   Chịu khó                               C. siêng năng                              C. lười biếng
Câu 9(0.5 điểm): Dấu hai chấm trong câu sau có công dụng gì ?

 Nhà bà Lan có nhiều cây ăn quả: cây bưởi, cây cam, táo, ổi,….. và còn một số cây khác.

A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp

B. Để báo hiệu phần giải thích

C. Để báo hiệu phần liệt kê          

Câu 10(1 điểm): Viết một câu cảm để nói về tình cảm của em dành cho người thân trong gia đình.
……………………………………………………………………………………………..
.
----------Hết-----------

	UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
TRƯ​ỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học 2022 - 2023

Môn Tiếng Việt - Lớp 3

 (PHẦN KIỂM TRA VIẾT)

------------------


     B. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả Nghe - viết (4 điểm) - Thời gian 15 phút


Bài viết: Tôi đi học
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần. Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.










Theo Thanh Tịnh

2. Tập làm văn ( 6 điểm) – Thời gian 25 phút


Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 5-6 câu tả một đồ vật mà em yêu thích theo gợi ý sau:

     Gợi ý: 

               a) Đặc điểm của các bộ phận (hình dáng, màu sắc, chất liệu….) ?

               b) Công dụng của đồ vật đó ?

               c) Nêu suy nghĩ của em về đồ vật đó ?

                                    -------------------------- HẾT ----------------------------

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt( 6 điểm)

	Câu 1

(0,5 đ)
	Câu 2

(0,5 đ)
	Câu 3

(0,5 đ)
	Câu 4

(0,5đ)
	Câu 5

(0,5 đ)
	Câu 6

(0,5 đ)
	Câu 8

(0,5 đ)
	Câu 9

(0,5 đ)

	A
	B
	B
	B
	B
	C
	C
	C


Câu 7 (1 đ)  : - Ngỗng mẹ đã tình yêu thương bao la cho đàn con của mình và luôn hi sinh bản thân trong mọi  hoàn cảnh để bảo vệ ngỗng con.

Câu 10 (1đ)  : Viết theo ý hiểu .

B. Phần kiểm tra viết: 10 điểm 

             I. Chính tả( 4 điểm)

- Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, đúng kĩ thuật: 1 điểm .

- Viết đúng chính tả: 1 điểm viết thừa ,viết thiếu, lẫn phụ âm đầu,vần, thanh, viết hoa không đúng quy định,…(3 lỗi trừ 1 điểm). Nếu một lỗi sai lặp lại nhiều lần thì chỉ trừ điểm một lần. Toàn bài sai không quá 5 lỗi.

- Trình bày đúng quy định: 1 điểm

- Toàn bài trừ điểm về kĩ thuật viết không quá 1 điểm (viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, …)

II.Tập làm văn( 6 điểm)

* Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau được: 6 điểm
- Nội dung: 3 điểm –HS viết được đoạn văn có đủ các ý

- Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Dùng từ đặt câu: 1 điểm

+ Sáng tạo: 1 điểm

------------------------------------
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